
UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ Y TẾ 

Số:           /SYT-KHTC 

V/v đề nghị cung cấp                      

báo giá bình oxy 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                  Hà Tĩnh, ngày         tháng 11  năm 2023 

 

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam 
 

Sở Y tế Hà Tĩnh có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá 

gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu “Mua sắm bình oxy 

cho các trạm y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19” với nội dung 

cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: 

- Tên Chủ đầu tư: Sở Y tế Hà Tĩnh. 

- Địa chỉ: 09 Nguyễn Huy Oánh, phường Nguyễn Du, Thành phố Hà 

Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: 

- Họ và tên: Võ Phan Khánh Hương; 

- Chức vụ: Chuyên viên phòng Kế hoạch Tài chính, Sở Y tế Hà Tĩnh; 

- Số điện thoại: 0913060285; 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:  

Báo giá gửi qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại địa chỉ: phòng Kế 

hoạch Tài chính - Sở Y tế Hà Tĩnh, số 09 Nguyễn Huy Oánh, phường Nguyễn 

Du, Thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. Lưu ý:  

- Số lượng Báo giá: 02 bản gốc (theo Mẫu kèm theo). 

- Báo giá phải để vào túi hồ sơ, có niêm phong, bên ngoài ghi rõ “Báo giá 

mua sắm bình oxy cho các trạm y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch 

COVID-19” Sở Y tế Hà Tĩnh. 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 07h30 ngày 27 tháng 11 năm 2023 đến 

trước 17h30 ngày 06 tháng 12 năm 2023. 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 06 

tháng 12 năm 2023. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá: 

1. Danh mục tài sản: chi tiết theo phụ lục đính kèm. 



2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp 

đặt, bảo quản thiết bị y tế:  

- Địa điểm cung cấp, lắp đặt: tại các đơn vị trực tiếp sử dụng. 

- Yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế: nhà 

thầu chịu trách nhiệm vận chuyển, bảo quản trang thiết bị trên đường vận 

chuyển. 

3. Thời gian giao hàng dự kiến: trong vòng 60 ngày, kể từ ngày ký hợp 

đồng.  

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:  

- Tạm ứng: không. 

- Thanh toán: Sau khi nhà thầu cung cấp hàng hóa, nghiệm thu và bàn 

giao đầy đủ hồ sơ thủ tục, chủ đầu tư thanh toán 100% giá trị hợp đồng cho nhà 

thầu. 

(Nội dung thực hiện có thể thay đổi theo thỏa thuận trong Hợp đồng) 

Đề nghị các hãng sản xuất, nhà cung cấp quan tâm thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên;  

- Lưu: VT, KHTC. 

- Cổng thông tin điện tử Sở Y tế. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Minh Đức 



DANH MỤC TÀI SẢN ĐỀ NGHỊ BÁO GIÁ 
(Kèm theo Công văn số          /SYT-KHTC ngày        /11/2023) 

 

TT 
Danh mục 

hàng hóa 
Tiêu chuẩn  kỹ thuật 

Ký mã hiệu, nhãn 

mác sản phẩm 

Hãng sản 

xuất, xuất xứ 

Số 

lượng 

Đơn vị 

tính 

1 

Bình oxy 40 lít 

(Bao gồm Bộ 

đồng hồ) 

1. Bình oxy: 

Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485 

Thông số kỹ thuật: 

- Bình khí oxy mới: 100% 

- Thể tích: 40 lít 

- Áp suất làm việc: 150 bar =150 kg/cm2) 

- Có giấy chứng nhận kiểm định an toàn khi bàn giao hàng hóa   

2. Bộ đồng hồ (Bộ điều chỉnh khí oxy, đo lưu lượng, bình làm ẩm, mặt nạ thở, 

dây dẫn mặt nạ, bộ lọc, đồng hồ đo áp suất).  

Thông số kỹ thuật: 

- Đồng hồ đo lượng oxy trong bình: 01 cái 

- Cột đo lưu lượng khí oxy ra: 01 cái 

- Bình tạo ẩm khí oxy: 01 cái 

- Dây thở kèm mask: 01 cái 

- Thông số kỹ thuật: 

- Áp lực đầu vào: 15 Mpa 

- Áp lực đầu ra: 0,2-0,3 Mpa 

- Van an toàn: 0,35 ± 0,05 Mpa 

- Lưu lượng: 1 – 10 lít/phút, điều chỉnh được 

- Mức áp suất khí trên đồng hồ: 250 kg/cm
2
. 

- Bình oxy: 

Model: 40L 

Type: ISO219 

- Bộ đồng hồ oxy: 

Model: HG-IG-

R001/15 

Nanjing Ocean 

Medical 

Products Co., 

Ltd - Trung 

Quốc 

 

 

 

 

 

 

 

 

120 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bộ 

2 

Bình oxy 10 lít 

(Bao gồm Bộ 

đồng hồ) 

1. Bình oxy: 

Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485 

Thông số kỹ thuật: 

- Bình khí oxy mới 100% 

- Thể tích bình 10 lít 

- Áp suất thử: 250 bar 

- Áp suất làm việc: 150 bar 

- Có giấy chứng nhận kiểm định an toàn khi bàn giao hàng hóa.   

2. Bộ đồng hồ (Bộ điều chỉnh khí oxy, đo lưu lượng, bình làm ẩm, mặt nạ thở, 

dây dẫn mặt nạ, bộ lọc, đồng hồ đo áp suất). 

Thông số kỹ thuật: 

- Đồng hồ đo lượng oxy trong bình: 01 cái 

- Cột đo lưu lượng khí oxy ra: 01 cái 

- Bình tạo ẩm khí oxy: 01 cái 

- Dây thở kèm mask: 01 cái 

- Áp lực đầu vào: 15 Mpa 

- Áp lực đầu ra: 0,2- 0,3 Mpa 

- Van an toàn: 0,35 ± 0,05 Mpa 

- Lưu lượng: 1 - 10 lít/phút, điều chỉnh được 

- Mức áp suất khí trên đồng hồ: 250 kg/cm
2
. 

- Bình oxy: 

Model: 10L 

Type: ISO159 

- Bộ đồng hồ oxy: 

Model: HG-IG-

R001/15 

Nanjing Ocean 

Medical 

Products Co., 

Ltd - Trung 

Quốc 

 

 

 

 

 

298 

 

 

 

 

 

Bộ 
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